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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển với những nội dung cơ bản sau đây:
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Mục tiêu: Thiết lập lộ trình xây dựng Bộ pháp điển phù hợp với thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay và điều kiện của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xác định các điều kiện về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm xây dựng Bộ pháp điển theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. 

2. Quan điểm chỉ đạo: 

- Lộ trình xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm tính khả thi trong từng giai đoạn; ưu tiên pháp điển các chủ đề, đề mục về các lĩnh vực mà văn bản quy phạm pháp luật có tính ổn định, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật.

- Xác định cụ thể các công việc, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc xây dựng Bộ pháp điển.

II. LỘ TRÌNH XÂY DỰNG BỘ PHÁP ĐIỂN

Các cơ quan thực hiện pháp điển tập trung tổ chức thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo pháp điển xong các chủ đề theo lộ trình sau:

1. Giai đoạn 1 (2014 - 2017): Tổ chức thực hiện pháp điển xong 07 chủ đề gồm: Chính sách xã hội (6); Dân sự (9); Giáo dục, đào tạo (13); Hành chính tư pháp (15); Thống kê (31); Thương mại, đầu tư, chứng khoán (34); Văn thư, lưu trữ (42). 

2. Giai đoạn 2 (2018 - 2020): Tổ chức thực hiện pháp điển xong 25 chủ đề gồm: Bảo hiểm (2); Bưu chính, viễn thông (3); Bổ trợ tư pháp (4); Cán bộ, công chức, viên chức (5); Công nghiệp (7); Dân tộc (10); Giao thông, vận tải (14); Hình sự (16); Kế toán, kiểm toán (17); Khoa học, công nghệ (19); Môi trường (21); Ngân hàng, tiền tệ (22); Tài chính (26); Tài nguyên (27); Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước (28); Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước (29); Thi hành án (30); Thông tin, báo chí, xuất bản (32); Thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác (33); Tổ chức chính trị - xã hội, hội (36); Tôn giáo, tín ngưỡng (38); Tương trợ tư pháp (40); Văn hóa, thể thao, du lịch (41); Xây dựng, nhà ở, đô thị (43); Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật (44). 
3. Giai đoạn 3 (2021 - 2023): Tổ chức thực hiện pháp điển xong 13 chủ đề gồm: An ninh quốc gia (1); Dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới (8); Đất đai (11); Doanh nghiệp, hợp tác xã (12); Khiếu nại, tố cáo (18); Lao động (20); Ngoại giao, điều ước quốc tế (23); Nông nghiệp, nông thôn (24); Quốc phòng (25); Tổ chức bộ máy nhà nước (35); Tố tụng, và các phương thức giải quyết tranh chấp (37); Trật tự an toàn xã hội (39); Y tế, dược (45).
4. Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ sẽ thông qua một số đề mục trong chủ đề theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác pháp điển

1.1. Hoàn thiện thể chế về công tác pháp điển

- Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện thể chế thực hiện công tác pháp điển. Thời gian hoàn thành: năm 2014.
- Thủ trưởng các cơ quan thực hiện pháp điển xây dựng các văn bản nội bộ tổ chức thực hiện pháp điển. Thời gian hoàn thành: năm 2014, 2015.
1.2. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển

- Cơ quan thực hiện pháp điển nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học tham gia hoạt động pháp điển. Thời gian hoàn thành: năm 2014.
- Bộ Tư pháp nghiên cứu thành lập nhóm chuyên gia thuộc Bộ Tư pháp gồm khoảng 10 người, có kinh nghiệm chuyên môn về pháp điển, làm việc theo chế độ hợp đồng. Nhóm chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu, kiểm tra và tư vấn thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục; phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất phương thức ký hợp đồng. Thời gian hoàn thành: năm 2014.
1.3. Xây dựng phần mềm pháp điển, Trang thông tin điện tử pháp điển

- Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng phần mềm pháp điển, Trang thông tin điện tử pháp điển, đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối.

- Thời gian hoàn thành: tháng 5 năm 2015.
2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 

- Các cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển của cơ quan mình và gửi lấy ý kiến của Bộ Tư pháp trước khi ban hành. Kế hoạch thực hiện pháp điển đảm bảo lộ trình thực hiện phù hợp với từng đề mục, từng chủ đề.

- Thời gian hoàn thành: năm 2014.
- Bộ Tư pháp theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện pháp điển của các cơ quan, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 6 tháng và hàng năm.

3. Tập huấn, biên soạn sổ tay, sách hướng dẫn nghiệp vụ cho đối tượng thực hiện pháp điển hệ thống QPPL
- Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác pháp điển cho cán bộ, công chức, cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển.
- Bộ Tư pháp biên soạn sổ tay, sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác pháp điển. 

- Thời gian hoàn thành: hàng năm.
4. Nghiên cứu, xây dựng mô hình xã hội hóa công tác pháp điển

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện pháp điển nghiên cứu, xây dựng mô hình xã hội hóa công tác pháp điển trình Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian hoàn thành: năm 2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan thực hiện pháp điển

Các cơ quan thực hiện pháp điển xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện pháp điển đồng bộ các chủ đề, đề mục được phân công theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm pháp điển xong các chủ đề theo lộ trình.
2. Bộ Tư pháp: Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình các cơ quan thực hiện pháp điển triển khai thực hiện Đề án này. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ 6 tháng, hành năm vê tình hình triển khai, thực hiện Đề án.
3. Bộ Tài chính: Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ bố trí đủ kinh phí đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác pháp điển tại các các Bộ, cơ quan ngang Bộ; phối hợp với Bộ Tư pháp thống nhất phương thức ký hợp đồng sử dụng công tác viên pháp điển.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (3) .Q.
	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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